
STT Tên hàng Mô tả thông số, cấu hình Đơn vị tính Số lượng 

1 Que phẫu tích đơn cực, dạng móc. 

Đường kính 5mm hoặc tương đương, dài 340 mm hoặc tương đương

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. 

Xuất xứ: nhóm nước EU.

Tương thích với máy nội soi Richard WOLF của Bệnh viện

Cái 1

2 Vỏ ngoài, Ø 5 mm.

Chiều dài hoạt động 330 mm hoặc tương đương, cách điện.

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. 

Xuất xứ: nhóm nước EU. 

Tương thích với máy nội soi Richard WOLF của Bệnh viện

Cái 5

3 Tay cầm không có khóa.

Có đầu nối HF, đơn cực.

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. 

Xuất xứ: nhóm nước EU. 

Tương thích với máy nội soi Richard WOLF của bệnh viện

Cái 5

4
Lõi kềm gắp không sang chấn, đường 

kính 5mm hoặc tương đương.

Hàm dài 19 mm hoặc tương đương, mở kép, có cửa sổ, có răng ngang. 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. 

Xuất xứ: nhóm nước EU. 

Tương thích với máy nội soi Richard WOLF của bệnh viện

Cái 1
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5
Lõi kềm gắp, đường kính 5mm hoặc 

tương đương.

Hàm dài 26 mm hoặc tương đương, hàm hoạt động đơn, có cửa sổ, có răng ngang mịn. 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. 

Xuất xứ: nhóm nước EU. 

Tương thích với máy nội soi Richard WOLF của bệnh viện

Cái 2

6
Lõi kềm gắp có răng, đường kính 

5mm.

Hàm dài 17 mm hoặc tương đương, mở kép, có hàng răng.

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. 

Xuất xứ: nhóm nước EU. 

Tương thích với máy nội soi Richard WOLF của bệnh viện

Cái 1

7
Lõi kéo Metzebaum, đường kính 5mm 

hoặc tương đương.

Hàm dài 23 mm hoặc tương đương, cong, hàm mở kép. 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. 

Xuất xứ: nhóm nước EU. 

Tương thích với máy nội soi Richard WOLF của bệnh viện

Cái 4

8
Lõi kéo dạng móc, đường kính 5 mm 

hoặc tương đương.

Hàm dài 14 mm hoặc tương đương, có khía, hàm hoạt động đơn. 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. 

Xuất xứ: nhóm nước EU. 

Tương thích với máy nội soi Richard WOLF của bệnh viện

Cái 2

9 Vỏ ngoài cho kềm lưỡng cực.

Đường kính 5.5 mm, chiều dài hoạt động 320 mm hoặc tương đương.

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. 

Xuất xứ: nhóm nước EU. 

Tương thích với máy nội soi Richard WOLF của bệnh viện

Cái 1

10 Tay cầm cho kềm lưỡng cực.

Xoay được.

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. 

Xuất xứ: nhóm nước EU. 

Tương thích với máy nội soi Richard  WOLF của Bệnh viện

Cái 1



11 Lõi kềm Maryland, lưỡng cực.

Hàm dài 23 mm hoặc tương đương.

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. 

Xuất xứ: nhóm nước EU. 

Tương thích với máy nội soi Richard WOLF của bệnh viện

Cái 2

12 Que đẩy chỉ.

Đường kính ngoài 3.7 mm, chiều dài hoạt động 330 mm hoặc tương đương

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. 

Xuất xứ: nhóm nước EU. 

Tương thích với máy nội soi Richard WOLF của bệnh viện

Cái 2

13 Ống hút và tưới rửa.

Đường kính 5mm hoặc tương đương, chiều dài hoạt động 410 mm hoặc tương đương, có 

khóa hai chiều, không cần bảo dưỡng.

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. 

Xuất xứ: nhóm nước EU. 

Tương thích với máy nội soi Richard WOLF của bệnh viện

Cái 1

14 Cáp nối cao tần, đơn cực.

Dài 3m hoặc tương đương.

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. 

Xuất xứ: nhóm nước EU. 

Tương thích với máy nội soi Richard WOLF của bệnh viện

Cái 2

15 Cáp nối cao tần, lưỡng cực.

Dài 3m hoặc tương đương.

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. 

Xuất xứ: nhóm nước EU. 

Tương thích với máy nội soi Richard WOLF của bệnh viện

Cái 4

16 Nắp trocar 5.5mm hoặc tương đương

Gói 10 cái.

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. 

Xuất xứ: nhóm nước EU. 

Tương thích với máy nội soi Richard WOLF của bệnh viện

Gói 4



17 Nắp trocar 10mm hoặc tương đương

Gói 10 cái.

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. 

Xuất xứ: nhóm nước EU. 

Tương thích với máy nội soi Richard WOLF của bệnh viện

Gói 4
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